
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHƯỚC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2026-2027
( Kèm theo Quyết định số: 1622/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 của UBND xã Phước Giang)

ST
T Họ và tên đệm Tên Giới

tính Ngày sinh Nơi sinh chi tiết Số CCCD Dân
tộc Địa chỉ chi tiết Họ tên mẹ Số điện thoại

mẹ

XL
HTCT

TH

1 Nguyễn Duy An Nam 22/07/2015 Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Quảng Ngãi 051215008838 Kinh

Tình Phú Nam-
Phước Giang-Quảng

Ngãi

Trần Thị
Ngân 0988417871 HTXS

2 Phạm Quỳnh Anh Nữ 02/06/2015 Bệnh viện Hùng
Vương -TPHCM 051315005220 Kinh Kỳ Thọ Nam I-Đình

Cương
Ngô Thị Mỹ

Hương 0908539292 HTXS

3 Võ Hồng
Phương Anh Nữ 07/07/2015 BVĐK Quảng Nam 051215007278 Kinh

Tình phú Nam,
Phước Giang, Quảng

Ngãi

Nguyễn Thị
Kim Tuyền 0332472085 HTXS

4 Trần Huỳnh
Quốc Bảo Nam 04/03/2015 BVĐK Quảng Ngãi 051215004286 Kinh Kỳ Thọ Nam 1-Đình

Cương- Quảng Ngãi
Huỳnh Thị

Mười 0973617003 HTT

5 Trương Quốc Bảo Nam 22/11/2015 BVĐK Quảng Ngãi 051215001928 Kinh
Kỳ Thọ Nam 1,

Đình Cương, Quảng
Ngãi

Phan Thị
Kim Lê 0985141069 HTT

6 Nguyễn Khắc
Gia Bảo Nam 04/12/2015 Bệnh viện Đa khoa

Quảng Nam 051215003491 Kinh
Kì Thọ Nam 1-Đình

Cương -- Quảng
Ngãi

Lê Thị Mỹ
Nhung 0913324021 HT

7 Huỳnh Ngọc Bảo Nam 23/10/2015 BVĐK Quảng Ngãi 051215001281 Kinh
Tình Phú Bắc -
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Vũ Thị Bích
Hồng 0947680245 HTT

8 Phạm Trần Bảo Châu Nam 19/06/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051215010233 Kinh Tình Phú Bắc-Phước

Giang

Trần Thị
Dương
Hồng

0985493373 HT

9 Nguyễn Ngọc
Bảo Châu Nữ 18/01/2015 BVĐK QUẢNG

NGÃI 051315013804 Kinh
KỲ THỌ NAM 2 -
ĐÌNH CƯƠNG -
QUẢNG NGÃI

Nguyễn Thị
Quyên 0971841239 HTT
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10 Lê Thị Ngọc Châu Nữ 13/02/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051315010071 Kinh

LONG BÀN BẮC,
Phước Giang-Quảng

Ngãi

Nguyễn Thị
Bê 0372828121 HT

11 Chế Nguyễn
Quỳnh Châu Nữ 31/01/2015 Bệnh viện Đa Khoa

Quảng Ngãi 051315000398 Kinh
TÌNH PHÚ NAM -
Phước Giang-Quảng

Ngãi

Nguyễn Thị
Minh Nga 0972242259 HT

12 Nguyễn Thành Danh Nam 09/05/2015
Hành Trung -
Nghĩa Hành -
Quảng Ngãi

051215015781 Kinh
Tình Phú Bắc -
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Trần Thị
Phương
Uyên

0934717227 HTT

13 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 16/01/2015 BVĐK Quảng Ngãi 051315010085 Kinh An Sơn- Phước
Giang -Quảng Ngãi

Nguyễn Thị
Xuân

Nương
0338483248 HTT

14 Từ Hiền Diệu Nữ 08/04/2015 BVĐK Nghĩa Hành 051315014142 Kinh
Long Bàn Nam -
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Nguyễn Thị
Thu Hiền 0377269809 HTXS

15 Trương Thị Mỹ Duyên Nữ 01/03/2015 Bệnh viện ĐK
Quảng Ngãi 051315009239 Kinh

HIỆP PHỔ NAM
,XÃ NGHĨA

HÀNH, TỈNH
QUẢNG NGÃI

Nguyễn Thị
Thu Sương 0399933076 HTXS

16 Lê Nguyễn
Quốc Đại Nam 30/05/2015 BVĐK QUẢNG

NGÃI 051215007843 Kinh
KỲ THỌ NAM 1-

Đình Cương - Quảng
Ngãi

Nguyễn Thị
Kiều Thúy 0986063284 HTXS

17 Nguyễn Thị
Thu Hà Nữ 14/12/2015 Bệnh viện Đa Khoa

Quảng Ngãi 051315011708 Kinh
Tình Phú Bắc,

Phước Giang, Quảng
Ngãi

Lê Thị Kim
Ngân 0345224972 HTXS

18 Võ Nguyễn Gia Hân Nữ 20/08/2015 BVĐK Nghĩa Hành 051315008708 Kinh
Long Bàn Nam-
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Nguyễn Thị
Hòa 0339980544 HT

19 Ngô Võ Gia Hân Nữ 23/06/2015 BV Phụ Sản Nhi -
Đà Nẵng 051315003313 Kinh

Tình Phú Bắc-
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Võ Thị Sáu 0909388199 HT

20 Đoàn Trung Hiếu Nam 24/06/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051215008224 Kinh

ĐÔNG TRÚC
LÂM, Phước Giang-

Quảng Ngãi

Bùi Thị
Chuyên 0964124777 HTXS

21 Nguyễn Khánh Hòa Nam 15/07/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051215014898 Kinh Long Bàn Nam _

Phước Giang
Phạm Thị
Hồng Mai 0382018103 HT
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22 Nguyễn Bùi
Huy Hoàng Nam 26/08/2015 Bệnh viện Phụ sản-

Nhi Đà Nẵng 051215014691 Kinh Nghĩa Trung - Tư
Nghĩa Bùi Thị Thê 0979442951 HT

23 Nguyễn Trần
Kim Huệ Nữ 17/06/2015 Bệnh viện Đa khoa

Quảng Ngãi 051315010177 Kinh
Long Bàn Nam-
Phước Giang --

Quảng Ngãi

Trần Thị
Huê 0915778652 HT

24 Nguyễn Tấn
Lâm Hùng Nam 25/04/2015 BVĐK Quảng Ngãi 051215008744 Kinh

TÌNH PHÚ NAM -
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Võ Thị
Thùy 0368715042 HTT

25 Tiêu Nguyễn
Gia Huy Nam 08/02/2015 BVĐK tỉnh Quảng

Ngãi 051215013271 Kinh Phường Trương
Quang Trọng

Nguyễn Thị
Kim

Phượng
0983135566 HTXS

26 Lê Quang Huy Nam 28/03/2015 Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Quảng Ngãi 051215010272 Kinh

THÔN 3, XÃ MINH
LONG, QUẢNG

NGÃI

Nguyễn Thị
Thanh Thùy 0368299680 HT

27 Bùi Đình
Hoàng Huy Nam 14/01/2015 Bệnh viện Đa Khoa

Quảng Ngãi 051215001605 Kinh
Long Bàn Nam,

Phước Giang, Quảng
Ngãi

Nguyễn Thị
Thu Trang 0975243696 HT

28 Chế Ngọc Bích Huyền Nữ 22/11/2015 Bệnh viện đa khoa
TW Quảng Nam 051315000567 Kinh

LONG BÀN NAM -
Phước Giang --

Quảng Ngãi

Đinh Thị
Minh Anh 0789420042 HTT

29 Võ Mạnh Kiên Nam 16/03/2015 Bệnh viện Đa khoa
Mỹ Phước 051215013153 Kinh Năng Tây, Vệ

Giang, Tư Nghĩa
Trần Thị

Ngọc Diễm 0972525581 HTT

30 Lưu Tuấn Kiệt Nam 09/04/2015 Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Quảng Ngãi 051215011176 Kinh

Kì Thọ Nam 1-Đình
Cương -- Quảng

Ngãi

Lê Thị
Ngọc Luyến 0935096454 HT

31 Trịnh Nguyễn
Cao Kỳ Nam 08/09/2015 Bệnh viện Đa khoa

Quảng Ngãi 051215001050 Kinh Đình Cương --
Quảng Ngãi

Nguyễn Thị
Thu Xuyên 0346909227 HT

32 Nguyễn Hồng Kỳ Nam 23/07/2015 Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi 051215004899 Kinh

Tình Phú Nam-
Phước Giang-Quảng

Ngãi

Nguyễn Thị
Kim Luôn 0985345485 HT

33 Nguyễn Văn
Hoàng Khang Nam 20/03/2015 BVĐK Quảng Ngãi 051215010636 Kinh

Hòa Sơn - Đình
Cương -  Quảng

Ngãi

Nguyễn Thị
Hoanh Kiều 0938447420 HTXS

34 Phạm Nguyên Khang Nam 26/09/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051215004583 Kinh Tình Phú Bắc  _

Phước Giang
Hoàng Thị

Quyên 0367671174 HTXS
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35 Trương Nhật Khang Nam 26/06/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051215008175 Kinh

LONG BÀN NAM,
Phước Giang-
Quảng Ngãi

Lê Thị
Diễm My 0332327057 HT

36 Nguyễn Phạm
Nguyên Khang Nam 07/09/2015

Nhà hộ sinh Phi
Yến - Thị trấn Chợ

Chùa
051215014879 Kinh

TÌNH PHÚ NAM -
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Phạm Thị
Thủy 0382424838 HT

37 Võ Duy Khánh Nam 21/12/2015 BVĐK tỉnh Quảng
Ngãi 051215006031 Kinh

Tình Phú Nam -
PHƯỚC GIANG -

Quảng Ngãi

Nguyễn Thị
Thu Tuyết 0971689439 HT

38 Trần Nguyễn
Ngân Khánh Nữ 17/03/2015 BVĐK Quảng Ngãi 051315008723 Kinh Tình Phú Bắc-Phước

Giang - Quảng Ngãi
Nguyễn Thị

Hà 0972287741 HTXS

39 Phạm Duy Khoa Nam 29/10/2015 BVĐK Quảng Ngãi 051215015042 Kinh
Tình Phú Nam -
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Nguyễn Thị
Thu Diệu 0865264079 HT

40 Bùi Đoàn
Phương Linh Nữ 14/04/2015 Bệnh viện Đa Khoa

Quảng Ngãi 051315010747 Kinh
Kỳ Thọ Nam 1,

Đình Cương, Quảng
Ngãi

Đoàn Thị
Thảo 0973180252 HT

41 Huỳnh Thái Linh Nữ 09/04/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051315004681 Kinh

KỲ THỌ NAM 1,
Đình Cương- Quảng

Ngãi

Huỳnh Thị
Thanh Hằng 0934959115 HTT

42 Nguyễn Thị
Thùy Linh Nữ 19/10/2015 BVĐK Quảng Ngãi 051315006238 Kinh

Long Bàn Nam -
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Lê Thị Thu 0385994378 HTXS

43 Bùi Thị Trúc Ly Nữ 29/06/2015 BVĐK Quảng Ngãi 051315013406 Kinh
Long Bàn Nam -
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Nguyễn Thị
Kiều Uyên 0964842876 HT

44 Nguyễn Thị
Cẩm Ly Nữ 16/07/2015 Bệnh viện Đa khoa

Quảng Ngãi 051315007447 Kinh
TÌNH PHÚ BẮC-

Phước Giang -
Quảng Ngãi

Nguyễn Thị
Ngọc Cảnh 0981023812 HT

45 Nguyễn Thị
Diệu Minh Nữ 26/09/2015 Bệnh viện đa khoa

TW Quảng Nam 051315013511 Kinh
Tình Phú Nam -
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Trần Thị
Nương 0919510437 HTXS

46 Nguyễn Thị
Kiều My Nữ 02/11/2015 Bệnh viện Đa Khoa

Quảng Ngãi 051315005078 Kinh
KỲ THỌ NAM 2-

Đình Cương-Quảng
Ngãi

Phan Thị
Liện 0362001485 HT
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47 Nguyễn Nam
Trà My Nữ 26/01/2015 Bệnh viện Đa Khoa

Ninh Thuận 051315010963 Kinh
Tình Phú Nam -
Phước Giang -

QUẢNG NGÃI

Đỗ Thị
Xuân Ánh 0329121076 HTT

48 Nguyễn Hà My Nữ 09/01/2015 Bệnh Viện sản nhi
Đà Nẵng 051315007702 Kinh

Tình Phú Nam,
Phước Giang, Quảng

Ngãi

Trương Thị
Hồng
Huyên

0973481649 HTT

49 Võ Đình Đại Nam Nam 14/04/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051215011585 Kinh

KỲ THỌ NAM 1,
XÃ VỆ GIANG,
TỈNH QUẢNG

NGÃI

Lê Thị
Duyên 0327575852 HTT

50 Ngô Bảo Nam Nam 08/07/2015 Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi 051215009341 Kinh

Tình Phú Nam-
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Vũ Nữ Yến
Nhi 0935760937 HTT

51 Đỗ Thị Kim Ngân Nữ 30/03/2015 Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi 051315012482 Kinh Kì Thọ Nam 1-Đình

Cương - Quảng Ngãi
Phạm Thị

Tiết 0369807716 HTT

52 Phạm Minh Nghĩa Nam 04/07/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051215000577 Kinh Kỳ Thọ Nam I-Đình

Cương-Quảng Ngãi
Nguyễn Thị

Oanh 0799381312 HTT

53 Lưu Nguyễn
Trọng Nghĩa Nam 16/01/2015 Bệnh viện Đa khoa

Quảng Ngãi 051215008586 Kinh
Kỳ Thọ Nam 1,

Đình Cương, Quảng
Ngãi

Nguyễn Thị
Thanh Qúy 0342939178 HT

54 Lương Hữu Nhật Nam 19/05/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051215003180 Kinh

Kỳ Thọ Nam 1,
Đình Cương, Quảng

Ngãi

Phan Thị
Tư 0376632949 HT

55 Bùi Đình Nhật Nam 01/07/2015
Bệnh viện Hùng
Vương-Hồ Chí

MInh
051215002686 Kinh Long Bàn Nam _

Phước Giang
Nguyễn Thị

Muộn 0946790176 HT

56 Huỳnh Hiền Nhi Nữ 20/09/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051315009463 Kinh

KỲ THỌ NAM 1,
Đình Cương- Quảng

Ngãi

Nguyễn Thị
Cẩm Duyên 0972619591 HTT

57 Lê Gia Nhi Nữ 02/04/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051315013668 Kinh Long Bàn Nam _

Phước Giang
Nguyễn Thị
Thu Hồng 0935747703 HT

58 Phan Nguyễn
Lan Nhi Nữ 19/05/2015 Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Quảng Ngãi 051315004455 Kinh Tình Phú Bắc-Phước
Giang - Quảng Ngãi

Nguyễn Thị
Mỹ Linh 0982176379 HTT
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59 Nguyễn Bảo
Gia Nhi Nữ 07/09/2015 Bệnh viện đa khoa

tỉnh Quảng Ngãi 051315009376 Kinh
Tình Phú Bắc,

Phước Giang, Quảng
Ngãi

Nguyễn Thị
Hoàng
Dung

0355260258 HTT

60 Từ Hoàng
Uyên Nhi Nữ 29/07/2015 Bệnh viện Đa khoa

Quảng Ngãi 051315003866 Kinh
TÌNH PHÚ NAM -

Phước Giang -
Quảng Ngãi

Huỳnh Thị
Quy 0988095734 HTXS

61 Tiêu Nguyễn
Quỳnh Như Nữ 28/09/2015 Bệnh viện Đa Khoa

Quảng Ngãi 051315009777 Kinh Long Bàn Nam _
Phước Giang

Nguyễn Thị
Thúy Hằng 0348622103 HT

62 Nguyễn Quốc Phong Nam 30/10/2015 Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi 051215015706 Kinh

TÌNH PHÚ NAM,
PHƯỚC GIANG -

Quảng Ngãi

Đinh Thị
Đường 0326396374 HT

63 Nguyễn Tấn Phương Nam 29/08/2015 Bệnh viện đa khoa
TW Quảng Nam 051215001943 Kinh Phước Giang -

Quảng Ngãi
Huỳnh Thj

Diệu 0369053591 HT

64 Nguyễn Trần
Thảo Quyên Nữ 26/10/2015 bệnh Viện Trung

Ương Quảng Nam 051315012762 Kinh Tình Phú Bắc-Phước
Giangh

Trần Thị
Mỹ Lệ 0336596533 HTT

65 Lê Như Quỳnh Nữ 04/04/2015 Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi 051315008072 Kinh

Kỳ Thọ Nam 1,
Đình Cương, Quảng

Ngãi

Võ Thị Kim
Chi 0896213651 HTT

66 Nguyễn Như
Kim Sa Nữ 10/05/2015 Bệnh viện Đa khoa

Quảng Ngãi 051315004400 Kinh
TÌNH PHÚ BẮC,

Phước Giang -
Quảng Ngãi

Phạm Thị
Thành 0378043385 HTT

67 Nguyễn Minh Sang Nam 30/07/2013 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051213015439 Kinh

Tình Phú Nam,
Phước Giang, Quảng

Ngãi

Bùi Thị Trà
My 0774420506 HTT

68 Lê Thị Thúy Tiên Nữ 10/10/2015 bệnh Viện Trung
Ương Quảng Nam 051315013296 Kinh Kỳ Thọ Nam I-Đình

Cương
Lê Thị Kim

Viên 0343518633 HT

69 Nguyễn Thị
Cẩm Tiên Nữ 10/01/2015 Bệnh viện Đa khoa

Quảng Ngãi 051315005123 Kinh
TÌNH PHÚ BẮC -

Phước Giang -
Quảng Ngãi

Nguyễn Thị
Thảo 0965591290 HTT

70 Hồ Mỹ Tiên Nữ 31/10/2015 Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi 051315003714 Kinh

Long Bàn Nam,
Phước Giang, Quảng

Ngãi

Lê Thị
Diễm 0379935306 HTT

71 Nguyễn Phan
Kim Tiền Nữ 23/07/2015 Bệnh viện Đa Khoa

Quảng Ngãi 051315005877 Kinh
Kỳ Thọ Nam I-Đình

Cương - QUẢNG
NGÃI

Phan Thị
Tuyết
Nhung

0763508774 HTT
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72 Nguyễn Lê
Trọng Tín Nam 19/05/2015 Bệnh viện Phụ sản-

Nhi Đà Nẵng 051215012338 Kinh
Phú Vinh Tây -

Nghĩa Hành- Quảng
Ngãi

Lê Thị
Thúy

Hường
0374624284 HTXS

73 Trần Đàm
Thanh Tuấn Nam 04/01/2015 Bệnh viện Đa khoa

Quảng Ngãi 051215001946 Kinh
KỲ THỌ NAM 1,

Đình Cương - Quảng
Ngãi

Đàm Thị
Thu Mến 0329731681 HTT

74 Đàm Văn Thành Nam 24/10/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051215001048 Kinh Thôn Kỳ Thọ Nam 2

Xã Đình Cương
Nguyễn Thị
Thuý Kiều 0982077549 HT

75 Trần Ngọc Duy Thành Nam 24/05/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Nghĩa hành 051215000551 Kinh

KỲ THỌ NAM 1,
Đình Cương- -

Quảng Ngãi

Trần Thị
Thu Vân 0347984517 HT

76 Phan Phú Thạnh Nam 08/02/2015 Bệnh viện đa khoa
huyện Nghĩa Hành 051215005702 Kinh

Tình Phú Nam,
Phước Giang, Quảng

Ngãi

Phạm Thị
Minh
Hoàng

0369409484 HTT

77 Phạm Thị
Phương Thảo Nữ 08/11/2015 Bệnh viện Đa Khoa

Quảng Ngãi 051315003514 Kinh Kỳ Thọ Nam I-Đình
Cương--Quảng Ngãi

Đặng Thị
Trà Giang 0973748287 HTXS

78 Phạm Ngọc Thịnh Nam 30/03/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051215007482 Kinh PHÚ VINH TÂY,

XÃ NGHĨA HÀNH
Phạm Thị

Mỹ Nữ 0369964150 HT

79 Phan Ngọc Anh Thư Nữ 09/02/2015 Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi 051315010705 Kinh

TÌNH PHÚ BẮC,
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Phạm Thị
Lan 0396742553 HTT

80 Huỳnh Hoài Thư Nữ 01/02/2015 Bênh viện ĐK
Quảng Ngãi 051315000873 Kinh

Long Bàn Nam,
Phước Giang, Quảng

Ngãi

Huỳnh Thị
Bình 0528836831 HTT

81 Đoàn Thị Minh Thư Nữ 27/01/2015 Bệnh viện đa khoa
Quảng Ngãi 051315012470 Kinh

Tình Phú Bắc,
Phước Giang, Quảng

Ngãi

Trần Thị
Lài 0967972263 HTT

82 Chế Ngọc Anh Thư Nữ 03/12/2015 Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi 051315003538 Kinh

Long Bàn Nam _
Phước Giang -

QUẢNG NGÃI
Từ Thị Linh 0978499207 HTT

83 Bùi Văn Thương Nam 11/08/2015 Bệnh viện đa khoa
huyện Nghĩa Hành 051215005614 Kinh

LONG BÀN NAM,
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Võ Thị Tâm 0352790619 HT
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84 Nguyễn Phan
Bảo Trân Nữ 28/08/2015 Bệnh viện Hùng

Vương - TP HCM 051315001115 Kinh
KỲ THỌ NAM 1-
ĐÌNH CƯƠNG -

Quảng Ngãi

Phan Thị
Diễm
Tuyền

0987646179 HTXS

85 Ngô Lê Bảo Trân Nữ 03/04/2015 Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi 051315013911 Kinh

Tình Phú Nam -
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Lê Thị Mẫn 0384062396 HTXS

86 Nguyễn Thanh Trí Nam 17/12/2015 Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi 051215003812 Kinh

LONG BÀN BẮC,
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Đặng Thị
Kim Liên 0789413693 HT

87 Phạm Quốc Trịnh Nam 27/05/2015 Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi 051215003410 Kinh Phước Giang -

Quảng Ngãi
Từ Thị
Nhiên 0972033202 HT

88 Phan Phú Trọng Nam 08/11/2015 Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Quảng Ngãi 051215007408 Kinh

Kỳ Thọ Nam 2 -
Đình Cương - Quảng

Ngãi

Nguyễn Thị
Hồng Thi 0899232359 HTT

89 Lê Nguyễn
Phương Trúc Nữ 17/09/2015 Bệnh viện Đa khoa

Quảng Ngãi 051315004651 Kinh
Long Bàn Nam -
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Nguyễn Thị
Thúy

Hường
0373211738 HTXS

90 Phan Trương
Phương Uyên Nữ 05/09/2015

Bệnh viện Đa khoa,
huyện Nghĩa Hành,

tỉnh Quảng Ngãi
051315006550 Kinh Xã Đình Cương,

Tỉnh Quảng Ngãi
Trương Thị
Bích Quyên 0396674605 HTXS

91 Trương Nhã Uyên Nữ 20/01/2015 Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi 051315001507 Kinh

KỲ THỌ NAM 1,
Đình Cương - Quảng

Ngãi

Hồ Thị
Xuân

Hương
0974737143 HTT

92 Lưu Hà Tố Uyên Nữ 30/08/2015 Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Quảng Ngãi 051315009852 Kinh

Kì Thọ Nam 1 -
Đình Cương - Quảng

Ngãi

Nguyễn Thị
Trầm 0979378574 HTXS

93 Trịnh Thị Hồng Vị Nữ 10/11/2015 Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi 051315001224 Kinh

Kỳ Thọ Nam 1,
Đình Cương, Quảng

Ngãi

Trần Thị
Nhung 0387975744 HTXS

94 Phan Thị An Viên Nữ 13/01/2015 Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Sóc Trăng 051315004876 Kinh

Kỳ Thọ Nam 1,
Đình Cương, Quảng

Ngãi

Nguyễn Thị
Hằng 0932848316 HTXS

95 Võ Quốc Việt Nam 25/04/2015 Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Quảng Ngãi 051215007836 Kinh

Kỳ Thọ Nam 1,
Đình Cương, Quảng

Ngãi

Nguyễn Thị
Huệ 0338280179 HTXS
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96 Lê Bạch Vương Nam 14/01/2015 Bệnh viện đa khoa
tỉnh Quảng Ngãi 051215014613 Kinh

Tình Phú Nam -
Phước Giang -
Quảng Ngãi

Võ Thị
Hoàng Anh 0976101078 HTXS

97 Nguyễn Lê
Hoàng Vy Nữ 18/12/2015 Bệnh Viện Từ Dũ 052315000377 Kinh Tình Phú Nam-

Phước Giang
Lê Thị

Hồng Phấn 0972117055 HT

98 Lê Tiểu Yên Nữ 21/05/2015 Bệnh viện đa khoa
tỉnh Quảng Ngãi 089315003730 Kinh

Kỳ Thọ Nam 1,
Đình Cương, Quảng

Ngãi

Hồ Thị Kim
Liên 0359288602 HT

Danh sách này gồm 98 học sinh
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